
Quý II
Lũy kế 6 

tháng
Dự toán

Cùng kỳ năm 

2025

A B 1 2 3 4=3/1 5

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN        17.116.000         3.773.241         8.977.126                52,45              102,84 

I Thu nội địa        16.968.000         3.702.580         8.877.413                52,32              102,96 

II Thu từ dầu thô                        -                        -                        -       

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu             148.000              58.352              87.404                59,06                91,22 

IV Thu viện trợ                        -                12.308              12.308                112,42 

B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG        39.759.357       24.555.258       43.848.380              110,28              130,54 

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp        15.365.950         3.389.702         8.209.271                53,43              126,63 

1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100%          2.697.220            685.473         1.480.956                54,91                34,57 

2 Thuế giá trị gia tăng (phần NSĐP hưởng 30%)          4.104.400         1.131.743         2.693.847                65,63   

3 Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ %          8.564.330         1.572.485         4.034.468                47,11              183,42 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên        23.776.365         5.878.580       13.286.053                55,88                89,14 

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách        17.816.188         4.157.112         9.501.964                53,33                98,66 

2 Thu bổ sung có mục tiêu          5.960.177         1.721.468         3.784.089                63,49                71,75 

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính                       -                        -                        -       

IV Thu kết dư                        -                        -                        -       

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang             617.042       15.286.976       22.353.056           3.622,62              183,19 

C TỔNG CHI NSĐP        39.987.756         9.527.508       20.158.183                50,41                89,16 

I Chi cân đối ngân sách địa phương        34.027.579         8.202.905       16.420.427                48,26                90,88 

1 Chi đầu tư phát triển          6.810.500         2.499.509         5.323.839                78,17                88,18 

2 Chi thường xuyên        26.526.155         5.699.376       11.092.029                41,82                92,20 

3 Chi cho vay                        -                        -                        -       

4 Chi viện trợ                        -                        -                        -       

5 Chi trả nợ lãi               12.500                1.525                1.525                12,20   

6 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                  2.440                2.440                2.440              100,00   

7 Dự phòng NSNN             675.984                      -                        -                        -     

8 Các nhiệm vụ chi khác                        -                        55                   595     

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho 

NSĐP
         5.960.177         1.324.604         3.737.756                62,71                82,31 

III Chi chuyển nguồn sang năm sau                       -                        -                        -                          -   

(Kèm theo Báo cáo số                     /BC-UBND ngày             /7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Phụ lục I (Mẫu biểu số 54)

STT Nội dung Dự toán

Ước thực hiện Ước 06 tháng so (%)

TÌNH HÌNH CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
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